
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

THÁNG 10/ 2023 

  

Chủ đề: Bé và những người thân 

Nhóm Misa 

        Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

     Tuần 1 

Ngôi nhà 

của bé 

Thể dục 

Chạy theo 

hướng thẳng 

Nhận biết 

Ngôi nhà của 

bé 

 

Âm nhạc 

VĐTN:“Đi học 

về” 

Văn học 

Truyện: 

“Thỏ con 

không vân 

lời” 

HĐVĐV 

Xếp nhà cho 

ba 

Tuần 2 

Ông bà của 

bé 

Thể dục 

Bật qua vạch 

kẻ 

Nhận biết 

Ông bà của 

bé 

Âm nhạc 

DH: “Cháu yêu 

bà” 

 

Văn học 

Thơ: “Cháu 

yêu bà” 

 

HĐVĐV 

Xâu vòng hoa 

tặng bà 

Tuần 3 

Ba mẹ của 

bé 

 

Thể dục 

Ném bóng 

vào đích 

Nhận biết 

Ba mẹ của bé 

Âm nhạc 

NH “Chiếc 

khăn tay” 

Văn học 

Thơ: “Giúp 

mẹ” 

Tạo hình 

Tô màu cái áo 

Tuần 4 

Hoạt động 

của bé 

Thể dục 

Bò thẳng 

hướng có 

mang vật trên 

lưng 

Nhận biết 

Hoạt dộng 

của bé 

Kĩ năng 

Xếp khăn 

 

Văn học 

Truyện: 

“Gâu con 

chia quà” 

NBPB 

Hình tròn- 

hình vuông 
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Chủ đề: Bé và những người thân  

Nhóm Baby 

Thứ 

 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

 

Ngôi nhà 

của bé 

Âm nhạc 

 

NH: “Chiếc 

khăn tay” 

 

Thể dục 

 

Chạy theo 

hướng thẳng 

Nhận biết 

 

Nhận biết ngôi 

nhà của bé 

Kĩ năng xếp 

khăn 

HĐVĐV 

 

Bé xếp nhà 

giúp ba 

Tuần 2 

 

Ông bà của 

bé 

Âm nhạc 

 

DH: “Cháu 

yêu bà” 

 

 

 

Thể dục 

 

Bật qua vạch 

kẽ 

Nhận biết 

 

Nhận biết ông 

bà của bé 

 

Văn học 

 

Truyện: 

“Gấu con 

chia quà” 

HĐVĐV 

 

Xâu vòng 

tặng bà 

 

 

Tuần 3 

 

Ba mẹ của 

bé 

Âm nhạc 

 

NH: “Cô và 

mẹ” 

Thể dục 

 

Bò chui qua 

cổng 

Nhận biết 

 

Nhận biết ba 

mẹ của bé 

Văn học 

 

Thơ: “Giúp 

mẹ” 

 

Tạo hình 

 

Dán hoa làm 

thiệp tặng mẹ 

Tuần 4 

 

Hoạt động 

của bé 

 

Âm nhạc 

 

DH: “Đi học 

về” 

Thể dục 

 

Ném bóng về 

phía trước 

Nhận biết 

 

Nhận biết hoạt 

động của bé 

Văn học 

 

Truyện: 

“Thỏ con 

không vâng 

lời” 

 

PTNT 

 

Nhận biết 

hình tròn – 

hình vuông 
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Chủ đề: Bé và những người thân yêu  

Nhóm Lí Lắc 

Thứ 

 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

 

Ngôi nhà 

của bé 

Âm nhạc 

 

NH: “Đi học 

về” 

Thể dục 

 

Chạy theo 

hướng thẳng 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết ngôi 

nhà của bé 

Văn học 

 

Truyện: 

“Thỏ con 

không vâng 

lời” 

HĐVĐV 

 

Xếp cái 

giường 

Tuần 2 

 

Ông bà của 

bé 

Âm nhạc 

 

DH: “Cháu 

yêu bà” 

 

 

Thể dục 

 

Bật qua vạch 

kẽ 
 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết ông 

bà của bé 

 

Văn học 

 

Thơ: “Lấy 

tăm cho bà” 

HĐVĐV 

 

Xâu vòng 

tặng bà 

 

 

Tuần 3 

 

Ba mẹ của 

bé 

Âm nhạc 

 

NH: “Cô và 

mẹ” 

 

   Thể dục 

 

Ném bóng về 

phía trước 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết ba 

mẹ của bé 

Văn học 

 

Thơ: “Yêu 

mẹ” 

 

Tạo hình 

 

Dán hoa làm 

thiệp tặng mẹ 

Tuần 4 

 

Hoạt động 

của bé 

 

Âm nhạc 

 

Kĩ năng: 

“vâng lời 

người lớn” 

Thể dục 

 

Bò chui qua 

cổng 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết hoạt 

động của bé 

Văn học 

 

Truyện: 

“Chú mèo 

tinh nghịch” 

 

PTNT 

 

Nhận biết 

hình tròn – 

hình vuông 
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Chủ đề: NHỮNG NGƯỜI THÂN 

Nhóm Lucky 

 

Thứ 

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Ngôi nhà 

của bé 

 

Thể dục 

Chạy theo 

hướng 

thẳng 

Âm nhạc 

NH: Gia 

đình nhỏ 

hạnh phúc 

to 

Nhận biết 

Nhận biết 

ngôi nhà của 

bé 

Văn học 

Truyện: “ 

Thỏ con 

không vâng 

lời” 

HĐVĐV 

Xâu vòng màu 

đỏ tặng mẹ 

 

Tuần 2 

 Ông bà của 

bé 

Thể dục 

Bật qua 

vạch kẽ 

Kỹ năng 

Xếp khăn 

  

Nhận bết 

- Nhận biết 

ông bà của bé 

 

Văn học  

Thơ: “ Cháu 

chào ông ạ” 

NBPB 

Nhận biết hình 

tròn – hình 

vuông 

 

Tuần 3 

 Ba mẹ của 

bé 

 

Thể dục 

Ném bóng 

về phía 

trước 

Âm nhạc 

DH: Đi học 

về 

Nhận biết 

Nhận biết ba 

mẹ của bé 

Văn học 

Thơ: “ Yêu 

mẹ” 

Tạo hình 

 
Dán hoa làm 

thiệp tặng mẹ 

Tuần 4 

Hoạt động 

của bé 

Thể dục 

Bò chui 

qua cổng 

Âm nhạc 

DH: Cả nhà 

thương nhau 

Nhận biết 

Nhận biết 

hoạt động của 

bé 

Văn học 

Truyện: “ 

Mèo con 

tinh nghịch” 

HĐVĐV 

 
Xếp nhà cho 

búp bê 
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Chủ đề: Gia đình thân yêu của bé 

Nhóm : BuBu 

 

           Thứ 

 Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần :(1+3) 

Ba – Mẹ   

thân yêu 

 

Âm Nhạc 

NH: Cả nhà 

thương nhau 

Nghe âm 

thanh 

to,nhỏ của 

lục lạc      

Kể Truyện 

KC theo 

tranh:  

Mẹ tắm cho 

bé 

Nhận Biết:  

Ba –mẹ của 

bé 

 

     

      

     Thể Dục 

- Trườn về 

phía trước 

 

Âm Nhạc 

NH: Lời chào 

buổi sáng 

Nghe âm 

thanh to- nhỏ 

của lục lạc 

     HĐVĐV 

Bé chơi đóng 

mở nắp chai 

 

Thể Dục 

- Lăn bóng 

về phía 

trước 

 

 

Thơ 

Yêu mẹ 

Nhận Biết 

NBPB: Chơi 

với đồ chơi 

màu xanh                      

                                                                                       

          

HĐVĐV  

                  

Lồng hộp 

vuông 

 

Tuần: (2+4) 

Ông – Bà  

của bé 

 

Âm Nhạc 

NH: “Cháu 

yêu bà” 

Trò chơi: to 

nhỏ cua 

trống ” 

Kể Truyện 

theo tranh 

mẹ tắm cho 

bé. 

Nhận Biết 

NBTN:Ông-

Bà của bé 

 

 

     Thể Dục 

Đi theo 

đường thẳng 

 

Âm Nhạc 

NH:lời chào 

buổi sáng 

TC:nghe âm 

thanh to nhỏ 

của trống 

cơm 

HĐVĐV 

Lồng hộp 

vuông 

Thể Dục 

Bò theo 

hướng 

thẳng 

 

 

 Thơ:   

Ông  Bà 

Nhận Biết 

NBPB:Chơi 

với đồ chơi 

màu đỏ 

     

HĐVĐV 

Tháo lắp 

vòng 
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CHỦ ĐỀ :Gia Đình Thân Yêu Của Bé 

Nhóm Nuna 

 

           Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần : 1 + 2 

Ba mẹ thân 

yêu 

Âm Nhạc 

Cả nhà 

thương nhau 

 

HĐVĐV 

Lồng hộp 

vuông 

Nhận biết 

Ba mẹ 

 

Thể Dục 

Lăn bóng 

cho cô và 

bạn 

Âm Nhạc 

Cả nhà 

thương nhau 

 

Kể chuyện 

theo tranh: 

Mẹ tắm bé  

Nhận Biết 

NBPB: 

Chơi với đồ 

chơi các 

con vật 

màu đỏ 

HĐVĐV 

Đóng mở 

nắp chai 

Thơ 

Yêu mẹ 

 

Thể Dục 

Bò theo 

đường thẳng  

Tuần: 2 + 3 

Ông bà của 

bé  

Âm Nhạc 

Nghe hát : 

Cháu yêu bà  

 

HĐVĐV 

Tháo lắp 

vòng 

Nhận Biết 

Ông bà 

 

Thể Dục 

Trườn về 

phía trước  

Âm Nhạc 

Nghe hát : 

Cháu yêu bà  

 

Kể chuyện 

theo tranh 

Gấu con chia 

quà 

Nhận Biết 

NBPB:Chơi 

với đồ chơi 

cac con vật 

màu xanh 

HĐVĐV 

Lồng hộp 

vuông 

Thể Dục 

Đi theo 

đường thẳng 

 

Thơ: 

Ông bà 

 

 

 


